
TUẦN THỨ 4                                    Từ ngày 30/9/2023 Đến ngày 4/10/2024 

 
 

Thứ Tiết Môn 
Tiết 

thứ 
Nội dung bài dạy ƯDCNTT 

Đồ dùng 

dạy học 

Hai 

30/9 

S 1 HĐTN 10 
Sinh hoạt dưới cờ: Tìm hiểu truyền thống nhà 

trường 
  

  2 Toán 10 So sánh số GAĐT Tranh, QT 

  3 Tiếng Việt 37 
Bài 11: I i, K k (Tiết 1, 2) 

Hình ảnh kì 

đà 
Mẫu chữ i, k 

  4 Tiếng Việt 38  Tranh MH 

C 

5       

6       

7       

Ba 

1/10 

S 

1 Tiếng Việt 39 
Bài 12: H h, L l (Tiết 1, 2) 

Video chữ 

mẫu 
Mẫu chữ h,l 

2 Tiếng Việt 40 H/a cá hố  

3 Mĩ thuật 4 Sáng tạo từ những chấm màu (Tiết 3)   Màu vẽ 

4 TNXH 7 Bài 4: An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà 
Hình ảnh 

các đồ vật 
 

C 

5 GDTC 7 
Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng và điểm 

số. (Tiếp) 
  

6 Toán (bt)  Ôn luyện    

7 Tiếng Việt (bt)  Ôn luyện   

Tư 

2/10 

S 

1 Tiếng Anh 7 Unit 1:  Family. Lesson 3 – Task A, B, C   

2 Toán 11 So sánh số (Tiếp) GAĐT Tranh SGK 

3 Tiếng Việt 41 
Bài 13: U u, Ư ư (Tiết 1, 2) 

Video chữ 

mẫu 
 

4 Tiếng Việt 42   

C 

5 Tiếng Việt 43 Ôn luyện   

6 TNXH 8 
Bài 4: An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà 

(Tiếp) 
  

7 HĐTN 11 
Bài 2: Những việc nên làm trong giờ học, giờ 

chơi (T3) 

Video HS 

chơi 
Tranh 

S 1 GDTC 8 
Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng và 

điểm số, dàn hàng, dồn hàng. 
  



Năm 

3/10 

2 Âm nhạc 4 
Ôn bài hát: Vào rừng hoa.Đọc nhạc: Bậc thang 

Đô Rê Mi VDST: To nhỏ. 

Video bài 

hát 
Đàn 

3 Tiếng Việt 44 
Bài 14: Ch ch Kh kh (Tiết 1, 2) 

H/a chợ cá Lá khô 

4 Tiếng Việt 45   

C 

5 TNXH(bt)  Ôn luyện   

6 Toán(bt)  Ôn luyện   

7 Tiếng Việt 46 Bài 14: Ch ch Kh kh (Tiết 3) 
Hình ảnh cá 

cảnh 
 

Sáu 

4/10 

S 

1 Tiếng Việt 47 

Bài 15: Ôn tập và kể chuyện (Tiết 1, 2) 

 BP 

2 Tiếng Việt 48 
Video 

truyện kể 
 

3 Tiếng Anh 8 Unit 1:  Family. Lesson 3 – Task D, E   

4 Toán 12 So sánh số (Tiếp)   

C 

5 Tiếng Việt (bt)   Ôn luyện     

6 HĐTN 12 Sinh hoạt lớp – An toàn giao thông bài 3    Tranh MH  

7 Đạo đức 4  Em giữ trang phục gọn gàng sạch sẽ   Tranh MH 

 

Kiểm tra 

Phó Hiệu trưởng 

 

 

Vũ Thị Chững 

   

        

        

 


